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STT 

                 Thứ - Buổi  

 

HỌ TÊN 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S C S C S C S C S C 

1.  Nguyễn Thị Tâm Anh   X     X   

2.  Đặng Thị Quốc Anh Đào   X  X      

3.  Huỳnh Minh Hiền     X    X  

4.  Đàng Năng Hòa X      X    

5.  Bùi Nhựt Phong X        X  

6.  Tôn Nữ Ái Phương   X     X   

7.  Đỗ Hồng Quân X    X      

8.  Lê Minh Tiến     X    X  

9.  Trần Thị Thanh Trà   X X       

10.  Nguyễn Thị Kim Yến    X   X    

11.  Doãn Thị Ngọc  X        X 

12.  Nguyễn Bảo Thanh Nghi X         X 

13.  Phan Thị Mai Quyên   X X       

 

 


